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Tóm tắt
Nghiên cứu này được thực hiện nhằm khảo sát sự hiện diện của một số nhóm hợp chất tự nhiên trong 

hoa chiều tím như steroid, flavonoid, alkaloid, saponin, tannin, terpenoid … Đồng thời, hàm lượng flavonoid 
toàn phần cũng như khả năng chống oxy hoá của hai loại cao ethanol (cao E96 và cao E80) chiết từ hoa chiều 
tím cũng được khảo sát. Kết quả nghiên cứu cho thấy hoa chiều tím có chứa các nhóm hợp chất flavonoid, 
alkaloid, tanin và terpenoid; không chứa steroid và saponin. Hàm lượng flavonoid toàn phần trong cao E96 
và cao E80 lần lượt là 7,13 và 0,98 mg QE/g cao chiết. Kết quả khảo sát khả năng chống oxy hóa bằng 
phương pháp trung hòa gốc tự do DPPH cho thấy, phần trăm ức chế 50% gốc tự do DPPH (IC50) của cao 
E96 và cao E80 lần lượt là 0,089 và 0,242 mg/mL. Chất chuẩn đối chứng là ascorbic acid (IC50=0,02 mg/mL). 

Từ khóa: Chống oxy hóa, hoa chiều tím, DPPH, flavonoid, Ruellia simplex.
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Abstract
This study investigated the natural compounds with biological activity in Ruellia simplex C.Wright 

flower such as steroids, flavonoids, alkaloids, saponins, tannins, and terpenoids, etc. The total flavonoid 
content as well as the antioxidant capacity of two ethanol extracts (E96 and E80) extracted from Ruellia 
simplex C.Wright flower were also studied. Results indicated that Ruellia simplex C.Wright flowers contained 
flavonoids, alkaloids, tannins and terpenoids, but not steroid or saponin compounds. Total flavonoid content 
in E96 and E80 were 7.13 and 0.98 mg QE/g extract, respectively. The antioxidant capacity studied by DPPH 
free radical neutralization method showed that the percentage of 50% inhibition of DPPH free radicals 
(IC50) of E96 and E80 were 0.089 and 0.242 mg/mL, respectively. The reference standard was ascorbic acid 
(IC50=0.02 mg/mL).

Keywords: Antioxidant activities, DPPH, flavonoid, Ruellia simplex.
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1. Đặt vấn đề 
Các gốc tự do được tạo ra từ tế bào và có nguồn 

gốc khi cơ thể chuyển hoá thức ăn hoặc phản ứng với 
môi trường bên ngoài. Các yếu tố khiến gia tăng sản 
xuất các gốc tự do có thể có nguồn gốc nội sinh, như 
phản ứng viêm, hoặc có nguồn gốc ngoại sinh như 
ô nhiễm, tiếp xúc với bức xạ tia cực tím và thuốc lá. 
Nếu cơ thể không thể loại bỏ các gốc tự do một cách 
hiệu quả có thể gây nên những tác hại nguy hiểm. 
Điều này có thể gây thương tổn các tế bào và chức 
năng cơ quan dẫn đến các bệnh về tim mạch, suy 
giảm miễn dịch, viêm khớp, đột quỵ và bệnh ung thư. 
Trong những năm gần đây, các sản phẩm có nguồn 
gốc thiên nhiên được chế biến từ hoa lá, cây cỏ, … 
có khả năng loại bỏ các gốc tự do trong cơ thể nên 
đang được quan tâm nhiều bởi các nhà nghiên cứu 
và người tiêu dùng (Phan, 2011). 

Cây chiều tím (Ruellia simplex C. Wright) có 
nguồn gốc từ Mexico, vùng Caribe và Nam Mỹ. Cây 
chiều tím có tốc độ sinh trưởng nhanh, khỏe, ưa sáng 
hoặc bóng bán phần. Cây chiều tím có hoa đẹp, nên 
được trồng ở các bồn hoa, trồng dưới góc cây bóng 
mát để trang trí trong sân vườn,  góp phần làm đẹp 
cảnh quan môi trường và thanh lọc không khí khá tốt 
(Nguyễn & cs., 2022).

Hình 1. Cây chiều tím trước sân Khoa Công nghệ 
Sinh Hóa - Thực phẩm, Trường Đại học Kỹ thuật - 

Công nghệ Cần Thơ

Trên thế giới đã có một số công trình nghiên 
cứu về hoạt tính sinh học của cây chiều tím. Theo đó, 
cao nước và cao n-butanol từ cây chiều tím có khả 
năng làm thuốc hỗ trợ tim mạch trên thỏ (Samy & 
cs., 2015). Cao ethyl acetate từ hoa chiều tím có khả 
năng dùng làm chất chống oxy hóa tốt (Tejaputri & 
cs., 2019). Ngoài ra, cao ethanol, cao ethyl acetate còn 
có tiềm năng dùng làm chất chống ung thư (Tejaputri 
& cs., 2020). Tại Việt Nam, công trình nghiên cứu 

chuyên sâu về hoạt tính sinh học của cây chiều tím 
nói chung và từng bộ phận của cây chưa được ghi 
nhận. Vì vậy, việc nghiên cứu khả năng chống oxy 
hóa của hoa chiều tím là rất cần thiết, nhằm tạo tiền 
đề nghiên cứu chế tạo sản phẩm từ thiên nhiên có tác 
dụng hạn chế gốc tự do, cải thiện sức khỏe và đồng 
thời cũng góp phần khẳng định giá trị khoa học của 
loài hoa này. 

2. Phương pháp nghiên cứu
2.1. Nguyên liệu và thiết bị
Mẫu thực vật được dùng trong đề tài là cánh hoa 

chiều tím, được thu hái tại phường An Hòa, quận Ninh 
Kiều, thành phố Cần Thơ. Mẫu được chọn là cánh 
hoa tươi (đã loại bỏ nhụy hoa và cuống hoa), không 
sâu bệnh. Một số thiết bị được sử dụng trong đề tài 
là máy đo quang phổ UV-Vis (Libra S60PC), tủ sấy 
(Memmert UN110), máy đo pH (Hanna HI2211), máy 
cô quay chân không (RE-52CS-1) và cân phân tích 
(Ohaus PA214). Một số hóa chất được sử dụng bao 
gồm ethanol 99.5o, HCl 37-38% (w/w), KCl 99.9%, 
CH3COOH, AlCl3, DPPH, ascorbic acid, NaOH, 
FeCl3, (CH3COO)2Pb, (CH3CO)2O, H2SO4 có xuất 
xứ Trung Quốc.

2.2. Khảo sát độ ẩm
Độ ẩm được xác định dựa trên sự giảm trọng 

lượng của sản phẩm khi sấy ở nhiệt độ 105°C đến 
khối lượng không đổi. Sự hiện diện của một số 
nhóm hợp chất tự nhiên trong hoa chiều tím được 
xác định theo các phản ứng tạo màu được mô tả bởi 
Nguyễn  (2007).

2.3. Khảo sát định tính một số nhóm hợp chất 
tự nhiên trong hoa chiều tím

Một số nhóm hợp chất tự nhiên được định tính 
bao gồm steroid, alkaloid, flavonoid, terpenoid, tanin, 
saponin. Thuốc thử và phương pháp định tính được 
trình bày ở Bảng 1.

2.4. Phương pháp điều chế cao
Hoa chiều tím sau khi thu hái, được loại bỏ 

cuống và nhụy hoa và sấy khô ở 60°C. Hoa khô được 
ngâm dầm trong ethanol, tỷ lệ khối lượng hoa : thể 
tích dung môi là 1 : 15 (g/mL). Sau 24 giờ, lọc lấy 
dịch chiết và cô quay dưới áp suất thấp thu hồi dung 
môi và thu được cao ethanol thô. Quy trình điều chế 
cao hai loại cao ethanol (cao E96 và cao E80) từ hoa 
chiều tím được thực hiện theo mô tả của Nguyễn 
(2007) có một số cải tiến được trình bày trong Hình 
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2. Hiệu suất thu hồi cao chiết được tính là tỷ lệ % theo 
khối lượng của cao thu được thu được so với khối 
lượng hoa khô ban đầu. Chỉ tiêu theo dõi: tính chất, 
màu sắc, mùi và hiệu suất thu hồi của hai loại cao.

cao

nlk

mH(%) .100
m

=

Trong đó: H là hiệu suất thu hồi cao (%); mcao 
là khối lượng của cao ethanol thu được (gam); mnlk 
là khối lượng hoa khô ban đầu (gam).

2.5. Phương pháp định lượng flavonoid
Pha loãng các mẫu cao chiết bằng methanol để 

đạt nồng độ 1 mg/mL và dung dịch chuẩn quercetin 
(QE) ở các nồng độ 25; 50; 75; 100; 125; 150 µg/mL. 
Độ hấp thu (Abs) của dung dịch sau phản ứng được 
đo ở bước sóng 510 nm ở nhiệt độ phòng (Chang et 
al., 2022). Hàm lượng flavonoid toàn phần được biểu 
diễn theo miligram đương lượng quercetin trên 1 g cao 
chiết (mg QE/g cao chiết), được tính theo công thức:

C.VP
m

=
 

Trong đó: P: tổng hàm lượng flavonoid (mg 
QE/g cao chiết); C: giá trị x từ đường chuẩn với QE 
(µg/mL); V: thể tích dung dịch chiết (mL); m: khối 
lượng cao chiết có trong thể tích V (g).

2.6. Phương pháp khảo sát khả năng chống 
oxy hóa

 Khả năng kháng oxy hóa của hai mẫu cao chiết 
được xác định theo phương pháp của Phạm Thị Bé 
Tư (2015) đề xuất. Các chất chống oxy hóa có khả 
năng trung hòa gốc DPPH tự do tạo thành sản phẩm 
khử DPPH-H, dung dịch phản ứng sẽ chuyển từ màu 
tím sang màu vàng cam, làm giảm độ hấp thụ quang 
của dung dịch. Pha loãng các mẫu cao chiết bằng 
methanol ở các nồng độ 0,04; 0,08; 0,12; 0,16; và 0,20 
mg/mL. Độ hấp thụ màu của dung dịch sau phản ứng 
được đo ở bước sóng 517 nm ở nhiệt độ phòng. Chất 
chuẩn đối chứng là ascorbic acid. Khả năng kháng 
oxy hóa được xác định bởi phần trăm quét gốc tự do: 
SC%=(ODtrắng - ODmẫu)/(ODtrắng ) (%).

Bảng 1. Thuốc thử định tính một số nhóm hợp 
chất tự nhiên

Stt Nhóm  
hợp chất Thuốc thử

1 Steroid Thuốc thử Salkowsky
Thuốc thử Libermann-Burchard

2 Flavonoid Dung dịch FeCl3 0,5%
Dung dịch (CH3COO)2Pb bão hòa

3 Alkaloid Thuốc thử Wagner

4 Saponin Dựa vào chỉ số bọt

5 Tannin Dung dịch FeCl3 0,5%
Dung dịch (CH3COO)2Pb bão hòa

6 Terpenoid Anhydrous acetic + chloroform + 
H2SO4 đậm đặc

Nguồn: Nguyễn (2007)

Hình 2. Sơ đồ quy trình điều chế cao E96  
và cao E80 từ hoa chiều tím

Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp, Tập 12, Số 8, 2023, 104-111
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3. Kết quả và thảo luận
3.1. Độ ẩm nguyên liệu
Kết quả khảo sát cho thấy độ ẩm trung bình của 

hoa chiều tím là 86,4%. Độ ẩm của hoa phụ thuộc vào 
nhiều yếu tố nhưng nhìn chung độ ẩm trung bình của 
hoa chiều tím là khá cao, lượng nước còn trong hoa 
rất nhiều, nên hoa dễ bị dập nát và hư hại. Cần bảo 
quản hoa tươi ở tủ lạnh dưới 4oC hoặc có thể sấy ở 
60oC tạo thành hoa khô để bảo quản lâu dài. 

3.2. Kết quả định tính của một số nhóm hợp 
chất tự nhiên

Theo kết quả khảo sát (Bảng 2), một số nhóm 
chất tự nhiên hiện diện trong hoa chiều tím bao gồm 
flavonoid, alkaloid, tannin và terpenoid; không chứa 
các nhóm hợp chất là steroid và saponin. Với sự 
hiện diện của các nhóm tannin, terpenoid, alkaloid 
và flavonoid, hoa chiều tím có tiềm năng lớn để trở 
thành một nguồn chất chống oxy hóa tự nhiên có thể 
giúp cơ thể con người phòng ngừa được một số bệnh 
do các gốc tự do gây ra (Phan, 2011).

Bảng 2. Kết quả phân tích định tính một số 
nhóm hợp chất tự nhiên trong hoa chiều tím

Stt Nhóm 
hợp chất Thuốc thử Kết 

quả

1 Steroid
Thuốc thử Salkowsky
Thuốc thử 
Libermann-Burchard

-
-

2 Flavonoid
Dung dịch FeCl3 0,5%
Dung dịch (CH3COO)2Pb 
bão hòa

+

3 Alkaloid Thuốc thử Wagner +

4 Saponin Dựa vào chỉ số bọt -

5 Tannin
Dung dịch FeCl3 0,5%
Dung dịch (CH3COO)2Pb 
bão hòa

+
+

6 Terpenoid Anhydrous acetic + chloro-
form + H2SO4 đậm đặc +

Ghi chú: (+) là hiện tượng dương tính; (-) là hiện 
tượng âm tính

3.3. Điều chế hai loại cao ethanol
Dung môi được lựa chọn để chiết thường là 

loại dung môi có tính trung tính, không độc, không 
quá dễ cháy, phải hoà tan được hợp chất cần khảo 
sát và dung môi đó có thể loại bỏ được dễ dàng sau 

khi chiết (Nguyễn, 2007). Flavonoid là nhóm hợp 
chất tự nhiên phổ biến thường có hoạt tính chống 
oxy hoá tốt, tan tốt trong dung môi ethanol (Phan, 
2011). Mặt khác, cao chiết trong dung môi ethanol 
80o của một số loài thuộc chi Ruellia thể hiện khả 
năng chống oxy hóa tốt (Samy & cs., 2015). Do đó, 
dung môi ethanol 96o và ethanol 80o được lựa chọn 
cho việc ngâm mẫu hoa và điều chế thành hai loại 
cao tương ứng là cao ethanol 96o (cao E96) và cao 
ethanol 80o (cao E80).

 

a. Cao E96          b. Cao E80
Hình 3. Cao chiết từ hoa chiều tím

Hai loại cao E96 và cao E80 được điều chế từ 
hoa chiều tím với hiệu suất thu hồi cao lần lượt là 
0,99% và 1,21%. Cả hai loại cao này đều có dạng sệt, 
màu tím, có hương thơm nhẹ. Cao E96 và cao E80 
được bảo quản trong lọ thủy tinh, tránh ánh sáng và 
giữ trong ngăn mát của tủ lạnh để dùng cho các thí 
nghiệm tiếp theo.

3.4. Hàm lượng flavonoid toàn phần
Hàm lượng flavonoid toàn phần được xác định 

theo phương pháp tạo phức màu với aluminum 
chloride (AlCl3) trong môi trường kiềm theo mô tả 
của Chang & cs. có một số hiệu chỉnh (Chang & cs., 
2022). Từ kết quả đo độ hấp thụ màu của dung dịch 
mẫu cao ethanol ở nồng độ 1 mg/mL (Bảng 3) và 
phương trình đường chuẩn quercetin: y = 0,029x - 
0,0212 (R2 = 0,9964), hàm lượng flavonoid toàn phần 
trong hai loại cao E96 và cao E80 được xác định lần 
lượt là 7,13 và 0,98 mg QE/g cao chiết.

Hàm lượng flavonoid toàn phần trong cao E96 
cao gấp 7,3 lần so với cao E80. Như vậy, hầu hết 
hợp chất flavonoid trong hoa chiều tím tan tốt trong 
ethanol 96o hơn so với ethanol 80o. Mặt khác, hàm 
lượng flavonoid trong cả hai loại cao E96 và cao E80 
đều thấp hơn so với cao chiết từ hoa đậu biếc (19,43 
mg QE/g cao chiết) (Trì & cs., 2021).
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Bảng 3. Kết quả đo độ hấp thụ màu của mẫu cao ethanol

Loại cao 
chiết

Độ hấp thụ của 
mẫu trắng

Độ hấp thụ của mẫu
Trung bình Độ hấp thụ sau khi trừ 

mẫu trắngLần 1 Lần 2 Lần 3

Cao E96 0,087 0,940 0,895 0,930 0,835 0,835

Cao E80 0,089 0,206 0,214 0,213 0,122 0,122

3.5 Kết quả khảo sát khả năng chống oxy hoá
Nồng độ cao chiết có khả năng trung hòa được 

50% gốc tự do DPPH (IC50) được suy ra từ phương 
trình của đường hồi quy. Giá trị IC50 càng nhỏ mẫu 

cao có khả năng chống oxy hóa càng tốt. Kết quả 
khảo sát khả năng chống oxy hóa của các mẫu cao 
E96 và cao E80 bằng phương pháp trung hòa gốc tự 
do DPPH được trình bày trong Bảng 4.

Bảng 4. Kết quả khảo sát khả năng chống oxy hóa của cao E96 và cao E80

Cao 
chiết

Nồng độ của mẫu cao 
chiết (mg/mL)

Độ hấp thụ màu của 
dung dịch DPPH

Độ hấp thụ màu của dung dịch 
sau phản ứng

Phần trăm  
ức chế (%)

E80 

0,04 0,229 0,203 11,40

0,08 0,229 0,187 18,30

0,12 0,229 0,166 27,50

0,16 0,229 0,148 35,40

0,20 0,229 0,135 41,00

E96

0,04 1,071 0,772 27,92

0,08 1,071 0,545 49,11

0,12 1,071 0,382 64,33

0,16 1,071 0,213 80,11

0,20 1,071 0,149 86,09

Từ số liệu này, phương trình hồi quy biễu diễn 
phần trăm ức chế gốc tự do theo nồng độ của cao E96 
và cao E80 được xác định lần lượt là 

y  =  368 ,35x  +  17 ,311  (R 2 =  0 ,9691)  
và  y = 191,05x + 3,7991 (R2 = 0,9947), trong đó x 
(mg/mL). Giá trị IC50 của hai loại cao E96 và E80 
được xác định lần lượt là 0,089 và 0,242 mg/mL. Khả 
năng chống oxy hóa của hai loại cao E96 và cao E80 
đều thấp hơn ascorbic acid (IC50 = 0,02 mg/mL). Đồng 
thời, giá trị IC50 của cao E96 trong nghiên cứu này cao 
hơn hai lần so với giá trị IC50 của cao cao ethanol 

trong nghiên cứu của Samy et al. (2015) (IC50=0,038 
mg/mL). Còn giá trị IC50 của cao E80 tương đồng 
với giá trị IC50 của cao ethanol trong nghiên cứu của 
Tejaputri et al. (2019) (IC50=0,196 mg/mL).

Như vậy, cao E96 và cao E80 từ hoa chiều tím 
đều có khả năng trung hòa gốc tự do DPPH ở mức 
trung bình trong khi cao E96 thể hiện khả năng trung 
hòa gốc tự do DPPH tốt hơn cao E80 2,72 lần. Điều 
này cũng phù hợp với hàm lượng flavonoid toàn phần 
của hai loại cao. Nồng độ ức chế 50% lượng gốc tự 
do của cả hai loại cao đều lớn hơn so với chất chuẩn 
ascorbic acid (IC50=0,02). 
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c) Ascorbic acid
  Hình 4. Biểu đồ biễu diễn phần trăm ức chế gốc tự do theo nồng độ dung dịch

  a) Cao E96                                                                                     b) Cao E80

4. Kết luận 
Theo kết quả nghiên cứu, thành phần hóa 

học của hoa chiều tím có chứa một số nhóm hợp 
chất tự nhiên bao gồm flavonoid, alkaloid, tanin 
và terpenoid; không chứa steroid và saponin. Hai 
loại cao ethanol (cao E96 và cao E80) được điều 
chế từ hoa chiều tím có hàm lượng flavonoid toàn 
phần lần lượt là 7,13 và 0,98 mg QE/g cao chiết. 
Phần trăm ức chế 50% gốc tự do DPPH (IC50) của 
cao E96 và E80 lần lượt là 0,089 và 0,242 mg/mL. 
Chất chuẩn đối chứng là acid ascorbic (IC50=0,02 
mg/mL). Theo kết quả này, cao E96 và cao E80 
từ hoa chiều tím đều có chứa các hợp chất có khả 
năng trung hòa gốc tự do DPPH ở mức trung bình 
đồng thời cao E96 thể hiện khả năng trung hòa gốc 
tự do DPPH tốt hơn cao E80 2,72 lần.

Lời cảm ơn. Kết quả nghiên cứu này được 
trích từ đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở: 
“Khảo sát khả năng kháng oxy hóa của cao chiết 

từ hoa chiều tím (Ruellia simplex C.Wright”, mã 
số đề tài ĐTSV2022-01 đã được nghiệm thu năm 
2022. Nhóm tác giả xin chân thành cám ơn Trường 
Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ đã tạo điều 
kiện thuận lợi, hỗ trợ thiết bị và dụng cụ cũng như 
cấp kính phí thực hiện đề tài./.
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